
2 9 16 23 30/8 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

8 15 22 29 5/9 12 19 26 3/10 10 17 24 31 7 14 21 28 5/12 12 19 26 2/01

Môn học, mô đun Tín chỉ Số giờ

Số giờ 

chưa dạy 

kỳ trước

1 Cơ sở dữ liệu 3 45 9 3 3 3 0 0 Lê Hảo

2 Tin học văn phòng 2 180 126 6 6 6 6 6 6 6 6 28 28 22 0 Hồng Nhung

3 Lập trình cơ bản 4 60 0 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 0 Trần Loan

4
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin
3 45 0 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 0 Nguyễn Ngọc Thảo

5 TK đồ hoạ với Corel Draw 3 90 0 56 34 0 Thảo, Hảo

6
Hệ quản trị CSDL 

MS_Access
2 60 0 24 36 Lê Hảo

Tổng 17 480 135

TT

1

2

3

TT

1

2

Phòng 201, 

giảng đường B, Phòng thực 

hành Tin học

Từ 11 - 24/10

S: Lập trình (1,2)

PTTK (3,4,5)

C: TH VP

    13h - 17h

S: Lập trình (1,2,3,4)

C: TH VP

    13h - 17h

S: PTTK (1,2,3,4)

C: TH VP

    13h - 17h

C: TH VP

7h30 - 11h30    

13h - 17h

C: TH VP

7h30 - 11h30    

13h - 17h

Từ 25 - 31/10

S: Lập trình (1,2)

PTTK (3,4,5)

C: TH VP

    13h - 17h

S: Lập trình (1,2,3,4)

C: TH VP

    13h - 17h

S: PTTK (1,2,3,4)

C: TH VP

    13h - 17h

C: TH VP

7h30 - 11h30    

13h - 17h

C: TH VP

7h30 - 11h30    

13h - 17h

Phòng học trực tuyến

Phân tích TK hệ 

thống thông tin 

(1,2,3)

Từ 06/9 - 03/10/2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP

Phòng họcThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thời gian học

Tháng 12Tháng học Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Học trực tiếp

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian Phòng học

Học trực tuyến

Tin học VP (1,2,3) Tin học VP (1,2,3) Nghỉ 2/9
Lập trình cơ bản 

(1,2,3)
Từ 30/8 - 05/9/2021

Phân tích TK hệ 

thống thông tin 

(1,2,3)

Tin học VP (1,2,3)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH, THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022                  SỐ TUẦN: 19

LỚP: TIN HỌC ỨNG DỤNG    TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP     KHÓA: 54      SỐ HỌC SINH: 8     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: TRẦN THỊ LOAN

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

TT Nhà giáo giảng dạy

Tuần học

Văn hoá Lớp 11

Số giờ 

còn lại

Lập trình cơ bản 

(1,2,3)

Cơ sở dữ liệu 

(1,2,3)

Phân tích TK hệ 

thống thông tin 

(1,2,3)

Tin học VP (1,2,3) Tin học VP (1,2,3)
Lập trình cơ bản 

(1,2,3)

Tin học VP (1,2,3)
Lập trình cơ bản 

(1,2,3)

Từ 09 - 29/8/2021



TT Phòng học

1

2

3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Thời gian

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

NGƯỜI LẬP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Giáo viên nghỉ đi học, tập huấn, việc riêng,... lập kế hoạch đổi giờ, dạy bù gửi phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Thanh tra Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 10 năm 2021

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

TK Corel Draw

7h30 - 11h30

13h - 17h

KT. HIỆU TRƯỞNG

Từ 13 - 19/12

Từ 20 - 26/12

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

13h - 17h

Hệ quản trị CSDL 

MS_Access

7h30 - 11h30

Từ 27 - 02/01/2022

Phòng thực hành tin


